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KẾ HOẠCH SỐ 25
Bài 7: Tìm và giữ phương hướng.

Thời gian thực hiện: 2 tiết (2 thực hành – Tiết PPCT 25 & 26)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức: HS hiểu được kĩ thuật, phương pháp tìm phương hướng trong hoạt động cá nhân
2. Về năng lực: HS biết tự chủ về học tập, biết phối hợp với nhóm để giải quyết vấn đề.
3. Về phẩm chất: Thông qua bài học, HS biết cách tìm phương hướng.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Giáo án; địa bàn, bản đồ, hình ảnh tranh vẽ liên quan đến nội dung bài học
2. Đối với học sinh: Sách, vở, viết
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động dạy & học
Dự kiến sản phẩmGiáo viên Học sinh

Hoạt động 1: Khởi động
1. Mục tiêu: HS hiểu và biết cách xử lí khi bị mất phương hướng.
2. Nội dung: Trong một lần đi dã ngoại cùng bạn bè, do mải mê ngắm cảnh, Hà đã lạc các bạn trong đoàn từ
lâu mà không biết, lúc này trời cũng sắp tối. Theo em, Hà nên làm gì trong trường hợp này?
- GV biên chế lớp thành 4
nhóm/tổ để tập luyện, sinh
hoạt, thảo luận, phát biểu
- GV nhận xét, điều chỉnh
chỗ sai cho các nhóm/tổ.

- Các nhóm trưởng chỉ huy,
điều hành nhóm/tổ sinh hoạt
theo từng chủ đề.
- Sau khi thảo luận, cử đại
diện phát biểu.

- Lời khuyên cho Hà:
+ Cố gắng tìm cách liên lạc với đoàn hoặc lực

lượng cứu hộ (điện thoại di động hoặc bất cứ
phương tiện/ vật dụng nào có thể truyền thông
tin,…)
+ Bình tĩnh và xác định lại chính xác vị trí bắt

đầu lạc hướng, nhớ lại đặc điểm địa hình, địa vật
nơi đã đi qua.
+ Có thể quay lại vị trí bắt đầu bị lạc rồi xác

định lại hướng đi hoặc xác định hướng đi tại điểm
bị lạc để đi tắt đến đường cũ hay đi thẳng đến nơi
cần đến.
+ Nếu lạc ở trong rừng, cần xác định phương

hướng bằng Mặt Trời, hướng gió, sự phát triển của
cây độc lập, ... và, có thể đi theo đường mòn, dòng
suối, ... để ra khỏi khu vực bị lạc. Ban đêm có thế
dựa vào Mặt Trăng và sao hoặc nơi phát ra ánh
sáng, tiếng động đề xác định phương hướng.

Hoạt động 2: Khám phá
1. Mục tiêu: HS hiểu được kĩ thuật, phương pháp tìm phương hướng trong hoạt động cá nhân.
2. Nội dung: Tìm phương hướng.

- GV nêu ý nghĩa của việc
tìm phương hướng.

- HS lắng nghe, trao đổi
những nội dung chưa hiểu,
chưa rõ để GV hướng dẫn
thêm.

I. Tìm phương hướng
1. Ý nghĩa
- Tìm phương hướng giúp con người xác định
được hướng cần đi trong những điều kiện khác
nhau.
- Trong hoạt động quân sự, tìm phương hướng có
ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp người chiến sĩ
xác định được vị trí chiến đấu, địa hình tác chiến,
hướng địch, đường cơ động, điểm đến khi nhận và
thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
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- GV: Giới thiệu các
phương pháp, kỹ thuật tìm
phương hướng.

- GV Thị phạm các nội
dung, qua 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh.
+ Bước 2: Làm chậm
+ Bước 3: Làm tổng hợp

- HS lắng nghe và quan sát
GV thị phạm động tác mẫu.
Trao đổi những nội dung
chưa hiểu, chưa rõ để GV
hướng dẫn thêm

2. Kĩ thuật tìm phương
hướng
a. Sử dụng địa bàn, bản đồ
- Sử dụng địa bàn
- Sử dụng bản đồ
b. Dựa vào Mặt Trời
c. Dựa vào Mặt Trăng
d. Dựa vào sao
e. dựa vào các yếu tố khác
- Dựa vào đặc điểm thực vật
- Dựa vào tập tính của một số động vật
- Dựa vào dòng chảy của một số sông lớn ở Việt
Nam

Hoạt động 3: Luyện tập
1. Mục tiêu: HS triển khai luyện tập các nội dung vừa học.
2. Nội dung: Kĩ thuật tìm phương hướng
- GV: Chia lớp thành 4
nhóm/tổ triển khai t/luyện
- GV gợi ý tìm kiếm
phương hướng bằng địa
bàn:
+ Tác dụng của địa bàn:
Tìm phương hướng trên
thực địa; định hướng bản
đồ, sơ đồ, bản vẽ; đo,
dựng góc phương vị trên
bản đồ và ngoài thực địa.
Ngoài ra, tùy thuộc vào
cấu tạo của địa bàn còn có
thể đo cự li trên bản đồ và
đo độ dốc ngoài thực địa.

- Các nhóm/tổ về vị trí theo
qui định dưới sự chỉ huy của
nhóm trưởng để triển khai
tập luyện.
- Hình thức luyện tập:
+ Cả nhóm tập luyện.
- Học sinh xem sách giáo
khoa để thực hiện kĩ thuật
tìm phương hướng bằng địa
bàn và bản đồ.

* HS xem sách giáo khoa để thực hiện kĩ thuật
tìm phương hướng bằng các phương pháp dưới
đây.
 Sử dụng địa bàn, bản đồ
- Sử dụng địa bàn
+ Trước khi sử dụng phải kiểm tra độ nhạy của

kim nam châm (SGK).
+ Đặt địa bàn lên vị trí bằng

phẳng. Từ từ xoay địa bàn sao cho
đầu bắc kim nam châm chỉ đúng
vào số “0” trên mặt số địa bàn
hoặc đúng vạch chuẩn trên địa bàn
thì dừng lại. Ngắm từ khe ngắm
qua đầu ngắm ra ngoài thực địa là
hướng bắc (với loại địa bàn có cấu
tạo bộ phận đầu ngắm, khe ngắm).
Khi biết được hướng bắc sẽ tìm
được các hướng khác (Hình 7.3).
- Sử dụng bản đồ
+ Định hướng bản đồ dựa vào địa vật dài thẳng

(SGK)
+ Định hướng bản đồ dựa vào đường phương

hướng giữa hai địa vật (SGK)
- GV giới thiệu: Hằng
ngày, khoảng 6 giờ, Mặt
Trời ở hướng đông (Mặt
Trời mọc); khoảng 12 giờ,
Mặt Trời trên đỉnh đầu và
hơi chếch về hướng nam;
khoảng 18 giờ Mặt Trời ở
hướng tây (Mặt Trời lặn).

- HS quan sát hình 7.6 và
7.7 để thực hiện tìm kiếm
phương hướng bằng phương
pháp dựa vào Mặt Trời và
đồng hồ đeo tay.

 Dựa vào Mặt Trời
- Ngoài ra, có thể xác định phương hướng dựa vào
Mặt Trời như sau:

- GV: Dựa vào hình 7.8,
thực hiện tìm kiếm phương
hướng bằng phương pháp

- HS quan sát hình 7.8 để
thực hiện tìm kiếm phương
hướng bằng phương pháp

 Dựa vào Mặt Trăng
- Vào những ngày đầu tháng âm lịch, Mặt Trăng
khuyết về hướng đông và những ngày cuối tháng
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dựa vào Mặt Trăng? dựa vào Mặt Trăng. âm lịch, Mặt Trăng khuyết về hướng tây (H7.8)
- GV giới thiệu muốn tìm
sao Bắc Cực, trước tiên
cần phải tìm chòm sao Đại
Hùng tinh (gấu lớn) và
chòm sao Tiểu Hùng tinh
(gấu nhỏ).

- HS quan sát hình 7.9 để và
vẽ ra giấy hình chòm sao
Đại Hùng tinh và Tiểu Hùng
tinh.

 Dựa vào sao
- Dựa vào sao Bắc Cực (H7.9)
Sao Bắc Cực nằm ở gần chính hướng bắc, có vị trí
tương đối ổn định, sáng và rõ. Lấy sao Bắc Cực
làm chuẩn, kéo một đường thẳng xuống đường
chân trời là hướng bắc.

- GV hướng dẫn học sinh
quan sát hình 1.10, 7.11 để
nắm cách xác định phương
hướng dựa trên đặc điểm
của thực vật, tập tính của
một số động vật, các con
sông lớn ở VN,

- HS quan sát hình 7.10 và
7.11 để trình bày cách tìm
phương hướng bằng phương
pháp:
+ Dựa vào đặc điểm của
thực vật.
+ Dựa vào tập tính của một
số động vật.
+ Dựa vào dòng chảy của
một số sông lớn ở Việt Nam.

 dựa vào các yếu tố khác
- Dựa vào đặc điểm thực vật
+ Dựa vào mật độ rêu mọc (SGK)
+ Dựa vào sự phát triển của cây độc lập (SGK)
+ Măng tre, mầm chuối thường mọc ở hướng

đông nhiều và to hơn các hướng khác (Hình 7.11).
Hoa hướng dương thường quay về hướng đông.
- Dựa vào tập tính của một số động vật: Một số
loài chim thường bay cao và thành từng đàn về
hướng nam vào mùa lạnh, về hướng bắc vào mùa
nóng. Một số loài chim, kiến thường xây tổ có cửa
quay về hướng nam, phần thành dày của tổ quay
về hướng bắc.
- Dựa vào dòng chảy của một số sông lớn ở Việt
Nam:
+ Miền Bắc thường bắt nguồn từ hướng tây bắc,

chảy về hướng đông nam ra biển.
+ Miền Trung, các sông lớn thường bắt nguồn từ

hướng tây, chảy về hướng đông ra biển.
+ Miền nam, các sông lớn thường bắt nguồn từ

hướng tây bắc chảy về hướng đông nam ra biển.
Hoạt động 4: Vận dụng

1. Mục tiêu: Nhằm để học sinh củng cố nội dung kiến thức bài học.
2. Nội dung: Học sinh thực hiện tìm kiếm phương hướng.
- GV yêu cầu các nhóm/tổ
cử đại diện thực hiện nội
dung bài học.
- GV nhận xét, góp ý, sửa
chữa cho các nhóm/tổ.

- Các nhóm/tổ cử đại diện
thực hiện nội dung bài học.
- Hình thức thực hiện: Phù
hợp nội dung bài học

* Học sinh các nhóm thực hiện được nội dung tìm
kiếm phương hướng.

D. RÚT KINH NGHIỆM.
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KẾ HOẠCH SỐ 26
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức: HS hiểu được cách giữ phương hướng trong hoạt động cá nhân.
2. Về năng lực: HS biết tự chủ về học tập, biết phối hợp với nhóm để giải quyết vấn đề.
3. Về phẩm chất: Thông qua bài học, HS biết cách tìm phương hướng.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Giáo án; địa bàn, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học
2. Đối với học sinh: Sách, vở, viết
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động dạy & học
Dự kiến sản phẩmGiáo viên Học sinh

Hoạt động 1: Khởi động
1. Mục tiêu: HS biết cách dựa vào dòng chảy của sông để xử lí khi bị mất phương hướng.
2. Nội dung: Hãy trình bày các dòng chảy của một số sông lớn ở Việt Nam?
- GV biên chế lớp thành 4
nhóm/tổ để tập luyện, sinh
hoạt, thảo luận, phát biểu
- GV nhận xét, điều chỉnh
chỗ sai cho các nhóm/tổ.

- Các nhóm trưởng chỉ
huy, điều hành nhóm/tổ
sinh hoạt theo từng chủ đề.
- Sau khi thảo luận, cử đại
diện phát biểu.

- Dựa vào dòng chảy của một số sông lớn ở Việt
Nam:
+ Miền Bắc thường bắt nguồn từ hướng tây bắc,

chảy về hướng đông nam ra biển.
+ Miền Trung, các sông lớn thường bắt nguồn từ

hướng tây, chảy về hướng đông ra biển.
+ Miền nam, các sông lớn thường bắt nguồn từ

hướng tây bắc chảy về hướng đông nam ra biển.
Hoạt động 2: Khám phá

1. Mục tiêu: HS hiểu được cách giữ phương hướng trong hoạt động cá nhân
2. Nội dung: Giữ phương hướng.

- GV: Nêu ý nghĩa của việc
giữ phương hướng.

- HS lắng nghe, trao đổi
những nội dung chưa hiểu,
chưa rõ để GV hướng dẫn
thêm.

II. Giữ phương hướng
1. Ý nghĩa
- Trong cuộc sống, giữ phương hướng giúp con
người giữ được hướng di chuyển và đến đúng vị trí
cần đến trong những điều kiện khác nhau ..
- Trong hoạt động quân sự, giữ phương hướng giúp
người chiến sĩ vận động đúng hướng, đến đúng thời
gian, địa điểm và bảo đảm an toàn..

GV: Hãy cho biết để giữ
được phương hướng, ta
cần lưu ý những điểm
nào?

- HS tìm hiều, thảo luận
các ý sau:
+ Trước khi di chuyển
+ Quá trình di chuyển.

2. Cách giữ phương hướng
a. Trước khi di chuyển
- Trước khi di chuyển cần phải nắm chắc điểm định
đến, cự ly, đường và hướng đi từng chặng (nếu phải
đi nhiều chặng); đặc điểm, vật chuẩn trên đường đi.
- Chuẩn bị đầy đủ, tỉ mỉ mọi thứ cần thiết (địa bàn,
bản đồ,...) để xác định và giữ phương hướng được
thuận lợi.
b. Quá trình di chuyển
- Thường xuyên xác định và nắm chắc phương
hướng, địa hình, vật chuẩn, những nơi phát ra ánh
sáng, tiếng động để xác định đường, hướng di
chuyển chính xác.
- Dựa vào các vật chuẩn dễ nhìn thấy (đỉnh núi, cây
độc lập,...) và hướng chuẩn để đi đúng hướng; ghi
nhớ hoặc đánh dấu những vị trí, hướng đã đi qua,
nhất là ở những nơi dễ bị lạc.



7

- GV: Cách xử lí khi gặp
vật cản là ao, hồ, đầm lầy,
khu công nghiệp …

- GV: Nếu bị lạc hướng,
ta cần xử lí tình huống này
như thế nào?
GV: Nêu tình huống từ nhà
em A đến trường để giữu
phương hướng trên đường
đi.

- GV Thị phạm các nội
dung, qua 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh.
+ Bước 2: Làm chậm
+ Bước 3: Làm tổng hợp

- Học sinh nếu các cách xử
lí cho hợp li để xác định
điểm đến.

- HS lắng nghe và quan sát
GV thị phạm nội dung,
Trao đổi những nội dung
chưa hiểu, chưa rõ để GV
hướng dẫn thêm

- Nếu có nhiều người đi cùng, cần phải bám sát
người đi trước theo dõi đường đi, dấu vết, vật đánh
dấu
- Nếu ở trong rừng, hãy xác định một đường thẳng
tưởng tượng xuyên qua một số vật chuẩn dễ nhận
thấy (gốc cây, tảng đá,...) để đi tới từng điểm chuẩn.
Trường hợp sương mù, ban đêm không nhìn thấy
vật chuẩn cần dùng địa bàn (nếu có) chiếu hướng đi
từng chặng nhỏ; cúi thấp người để dễ quan sát các
vật chuẩn.
- Khi gặp vật cản (ao, hồ, đầm lầy, khu công
nghiệp,...) cần căn cứ vào tình hình để vòng vượt
hoặc rẽ góc vuông, rẽ theo hình tam giác cần kết
hợp tính cự li (đếm bước chân,...) để vượt qua vật
cản.
c. Cách xử lí khi bị lạc hướng
- Bình tĩnh và xác định lại chính xác vị trí bắt đầu
lạc hướng, nhớ lại đặc điểm địa hình, địa vật nơi đã
đi qua.
- Có thể quay lại vị trí bắt đầu bị lạc rồi xác định lại
hướng đi hoặc xác định hướng đi tại điểm bị lạc để
đi tắt đến đường cũ hay đi thẳng đến nơi cần đến.
- Nếu lạc ở trong rừng, cần xác định phương hướng
bằng Mặt Trời, hướng gió, sự phát triển của cây độc
lập,... và có thể đi theo đường mòn, dòng suối,.... để
ra khỏi khu vực bị lạc. Ban đêm có thể dựa vào Mặt
Trăng và sao hoặc nơi phát ra ánh sáng, tiếng động
để xác định phương hướng

Hoạt động 3: Luyện tập
1. Mục tiêu: HS triển khai luyện tập các nội dung vừa học.
2. Nội dung: Em hãy xác định phương hướng từng chặng và các vật chuẩn trên quãng đường từ nhà đến
trường.
(Nhà bạn A ở Thôn 7 Tam Mỹ Tây đến trường THPT Nguyễn Huệ - Núi Thành – Quảng Nam)
- GV: Chia lớp thành 4
nhóm/tổ triển khai t/luyện
- GV nêu tình huống từ
nhà học sinh đến trường,
mỗi học sinh tự tìm và giữ
phương hướng sao cho
quá trình di chuyển của
mình hợp lí và ngắn nhất.

- Các nhóm/tổ về vị trí
theo qui định dưới sự chỉ
huy của nhóm trưởng để
triển khai tập luyện.
- Hình thức luyện tập:
+ Cả nhóm tập luyện.
- Học sinh xem sách giáo
khoa để thực hiện kĩ thuật
giữ phương hướng

* HS xem sách giáo khoa để thực hiện cách giữ
phương hướng (Trên thực tế từ nhà mình đến
trường). Trên đây là gợi ý nhà của 1 học sinh trong
lớp.
- Nhà bạn A ở Thôn 7, Tam Mỹ Tây cách tường
THPT Nguyễn Huệ 11km.
- Từ nhà bạn A, đi về hướng bắc gặp đường 617
(khoảng cách 2km.
- Từ đường 617 chạy thẳng hướng Đông Nam
khoảng 8 km sẽ gặp điểm cắt giao lộ với đường tàu
lửa và đường quốc lộ 1.
- Khi đi qua cắt qua quốc lộ 1, chảy thẳng tiếp
hướng Đông Nam 500m gặp ngã tư thứ 2 quẹo phải
(500m) sẽ vào đến trường THPT Nguyễn Huệ.
Lưu ý: Mỗi học sinh tự xác định phương hướng từ
nhà mình đến trường có điểm đáng ghi nhớ nào.

Hoạt động 4: Vận dụng
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1. Mục tiêu: Nhằm để học sinh củng cố nội dung kiến thức bài học.
2. Nội dung: Học sinh thực hiện nội dung giữ phương hướng từ nhà đến trường.
- GV yêu cầu các nhóm/tổ
cử đại diện thực hiện nội
dung bài học.
- GV nhận xét, góp ý, sửa
chữa cho các nhóm/tổ.

- Các nhóm/tổ cử đại diện
thực hiện nội dung bài
học.
- Hình thức thực hiện: Phù
hợp nội dung bài học

* Học sinh các nhóm thực hiện được nội dung giữ
phương hướng từ nhà đến trường.

D. RÚT KINH NGHIỆM.


